
85

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXV SỐ 3 - 2018

1. Bệnh cúm gia cầm (CGC)

* Tình hình dịch CGC trên thế giới:

Trong năm 2017, dịch CGC đã xảy ra ở nhiều 
nước trên thế giới, cụ thể:

- Cúm A/H5N1: Băng-la-đét, Cam-pu-chia, Ca-
mê-run, Pháp, Ấn Độ, Iran, Lào, Li-bi, Ma-lai-xi-a, 
My-an-ma, Nê-pan, Niger, Tô-gô.

- Cúm A/H5N6: Áo, Hy Lạp, Hồng Kông, Nhật  
Bản, Hàn Quốc, Lào, My-an-ma, Phi-líp-pin.

- Cúm A/H5N8: Băng-la-đét, Bỉ, Bun-ga-ri, 
Ca-mê-run, Công-gô, Cờ-roát-ti-a, Cộng hòa Séc; 
Đan Mạch, Ai Cập, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, 
Hung-ga-ri, Ấn Độ, I-ran, Ai-len, Israel, Italia, 
Hàn Quốc, Ku-wat, Li-thua-ni-a, Luých-xăm-bua, 
Nê-pan, Hà Lan, Niger, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Ru-
ma-ni, Nga, Séc-bi-a, Slô-va-ki-a, Slô-ve-nia, Nam 
Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Tuy-ni-si, 
U-gan-da, Vương quốc Anh, Zim-ba-buê.

- Cúm A/H5N2: Pháp, Hoa Kỳ.

- Cúm A/H5N9: Pháp. 

- Cúm A/H5N5: Cờ-roát-ti-a; Cộng hòa Séc, 
Đức, Hy Lạp, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Séc-bi-a, Slô-
ve-ni-a.

- Cúm A/H7N8: Mỹ. 

- Cúm A/H7N3: Mê-hi-cô. 

- Cúm A/H7N7: Ý. 

Riêng Trung Quốc đã phát hiện được một số 
chủng vi rút cúm như: A/H7N9, A/H5N1, A/H5N2, 
A/H5N6, A/H5N8.

* Dịch cúm trên gia cầm tại Việt Nam

 Năm 2017, toàn quốc đã xảy ra 40 ổ dịch cúm 
A/H5 (34 ổ dịch gây ra do virus cúm A/H5N1 và 6 
ổ dịch do virus cúm A/H5N6; trung bình mỗi ổ dịch 

có 1.258 con gia cầm mắc bệnh) tại 83 hộ chăn nuôi 
gia cầm tại 31 huyện thuộc 21 tỉnh, thành phố. Tổng 
số gia cầm mắc bệnh là 50.316 con (gà 25.198 con, 
chiếm 50,08% tổng số gia cầm mắc bệnh; vịt 24.665 
con, chiếm 49,02%%; ngan 453 con, chiếm 0,90%) 
và số gia cầm tiêu hủy là 73.835 con (gà 36.965 con, 
chiếm 50,06% tổng số gia cầm tiêu hủy; vịt 36.388 
con, chiếm 49,28%; ngan 482 con, chiếm 1,30%). 
Ngoài ra, một số địa phương có một số ổ dịch và đã 
được cơ quan thú y và các cơ quan liên quan của địa 
phương phát hiện và xử lý kịp thời.

So với năm 2016, diện dịch và mức độ dịch đều 
tăng, cụ thể: số ổ dịch tăng 2,86 lần, số huyện có 
dịch tăng 2,58 lần, số tỉnh có dịch tăng 3 lần; số gia 
cầm mắc bệnh tăng gần 5,05 lần.

Cúm A/H5N1: 

Trong năm 2017, toàn quốc đã xảy ra 34 ổ dịch 
cúm A/H5N1 tại 27 huyện thuộc 17 tỉnh, thành phố 
(Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam 
Định, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đắk Lắk, Đắk Nông, Sóc 
Trăng, TP. Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Vĩnh 
Long, Hậu Giang, Đồng Nai, Tây Ninh). Số gia 
cầm mắc bệnh là 39.636 con (gà 22.918 con, chiếm 
57,82% tổng số gia cầm mắc bệnh; vịt 16.265 con, 
chiếm 41,04%; ngan 453 con, chiếm 1,14%) và 
số gia cầm tiêu hủy là 56.125 con (gà 34.465 con, 
chiếm 61,41% tổng số gia cầm tiêu hủy; vịt 21.178 
con, chiếm 37,73%; ngan 482 con, chiếm 0,86%). 

Cúm A/H5N6:

Trong năm 2017, toàn quốc đã xảy ra 6 ổ dịch cúm 
A/H5N6 tại 5 huyện thuộc 5 tỉnh (Cao Bằng, Quảng 
Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Kon Tum). 
Số gia cầm mắc bệnh là 10.680 con (gà 2.280 con, 
chiếm 21,35% tổng số gia cầm mắc bệnh; vịt 8.400 
con, chiếm 78,65%) và số gia cầm tiêu hủy là 17.710 
con, bao gồm cả gia cầm khỏe mạnh trong cùng đàn 
mắc bệnh (gà 2.500 con, chiếm 14,12% tổng gia cầm 
tiêu hủy; vịt 15.210 con, chiếm 85,88%). 
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